
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA ĐỘNG LỰC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ 
THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2020 

 

TÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG IOT ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ HONDA 

KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG LÁI 4WS 

TT TÊN VẬT TƯ 
QUY 

CÁCH 

NƯỚC  

SẢN XUẤT  

SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ 

(đồng) 

THÀNH TIỀN 

(đồng) 

1 
Khung xe (mô hình : 

1,2 x 1,5 x 1.2 (m) ) 
Theo mẫu VN 1 10.000.000 10.000.000 

2 Bánh xe  Theo mẫu 
Nhật 

2 1.000.000 2.000.000 

3 
Hệ thống lái điện sau 

Honda Prelude 
Theo mẫu 

Nhật 
1 35.000.000 35.000.000 

4 Động cơ Theo mẫu Nhật 1 22.000.000 22.000.000 

5 Hộp số Theo mẫu Nhật 1 7.000.000 7.000.000 

6 Hệ thống lái điện trước Theo mẫu Nhật 1 18.000.000 18.000.000 

7 Bảng điều khiển Theo mẫu Nhật 1 3.000.000 3.000.000 

8 Táp lô Theo mẫu Nhật 1 1.000.000 1.000.000 

9 
Khung xe (mô hình : 

1,2 x 1,5 x 1.2 (m) ) 
Theo mẫu VN 1 10.000.000 10.000.000 

TỔNG CỘNG  98.000.000 

Số tiền ghi bằng chữ: Chín mươi tám triệu đồng 

 

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2020 

NGƯỜI LẬP BẢNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Mạnh 

  

 


